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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động  

của Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long. 

 

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 21/02/2024 của Giám đốc Sở Tư 

pháp tỉnh Khánh Hòa thanh tra việc chấp hành pháp luật về tổ chức, hoạt động của 

Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long và Quyết định số 69/QĐ-STP ngày 01/4/2024 

của Giám đốc Sở Tư pháp về gia hạn thời hạn thanh tra, từ ngày 01/3/2024 đến ngày 

15/4/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tổ 

chức, hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long.  

Xét Báo cáo số 01/ĐTTr ngày 26/4/2024 của Đoàn Thanh tra ý kiến của Công 

ty Đấu giá hợp danh Thiên Long; Giám đốc Sở Tư pháp Kết luận thanh tra như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐẤU GIÁ HD THIÊN LONG: 

1. Về tổ chức  

Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt 

động của Doanh nghiệp đấu giá số 01/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa 

cấp ngày 02/01/2018; trụ sở tại số 611 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, 

thành phố Nha Trang. Ngày 11/01/2019, Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long 

được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp lại lần 01 Giấy đăng ký hoạt động của Doanh 

nghiệp đấu giá số 01/TP-ĐKHĐ.  

Ngày 14/01/2021, Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long thay đổi địa điểm 

đặt trụ sở từ “số 611 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa” đến địa chỉ “15A đường Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”. 

Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long có chức năng: tổ chức hoạt động đấu 

giá các loại tài sản theo quy định của pháp luật và thực hiện một số dịch vụ đấu giá 

theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. 

2. Về nhân sự 

Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long có 07 người, trong đó: 02 đấu giá viên 

là bà Nguyễn Thị Bích Thủy (Giám đốc Công ty), bà Lê Thị Thanh Vân và 05 nhân 

viên (01 Trưởng phòng kinh doanh, 01 nhân viên kinh doanh, 01 nhân viên kế toán, 

01 nhân viên kinh doanh kiêm văn thư, 01 tạp vụ). Công ty bố trí, phân công công 

tác cho nhân viên tương đối phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tất cả các nhân viên 

đều thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

1. Về trụ sở, cơ sở vật chất, niêm yết, ban hành nội quy, quy chế  

- Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long hoạt động tại đúng trụ sở nơi đã đăng 

ký hoạt động. Công ty có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên. 
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- Công ty có cơ sở vật chất (01 máy photocopy, 02 máy in, 03 máy vi tính và 

02 laptop có kết nối internet; 02 máy chiếu, camera giám sát, thiết bị ghi hình, ghi 

âm tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; có đồng hồ điện tử; …) và các thiết 

bị văn phòng khác cơ bản đáp ứng phục vụ nhu cầu công tác, bảo đảm cho hoạt 

động đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 23 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 

- Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long đã thực hiện việc niêm yết thủ tục 

đấu giá tài sản, mức thu phí, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá, chi phú dịch vụ 

khác đúng quy định của Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-

BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ 

đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản (viết tắt là Thông tư số 

108/2020/TT-BTC); thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan 

hành chính nhà nước; chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, tài chính.  

- Có ban hành nội quy, quy chế làm việc của đơn vị. 

2. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên 

Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề 

nghiệp đầy đủ cho đấu giá viên của tổ chức mình theo quy định tại Điều 20 Luật đấu 

giá tài sản năm 2016.  

3. Báo cáo thống kê về tổ chức và hoạt động đấu giá 

Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo 

quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp. 

4. Việc tiếp nhận tập sự và hướng dẫn tập sự  

Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long không phát sinh của tiếp nhận tập sự 

hành nghề đấu giá. 

5. Thay đổi danh sách đấu giá viên 

Từ ngày 01/01/2023 - ngày 31/01/2024, Công ty Đấu giá hợp danh Thiên 

Long không có sự thay đổi danh sách đấu giá viên. 

6. Về các loại sổ và công tác lưu trữ 

6.1 Ưu điểm: 

Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long thực hiện việc mở các loại sổ, khóa sổ, 

có chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đấu giá (sổ đăng 

ký đấu giá viên, sổ theo dõi tài sản đấu giá) đúng theo quy định tại điểm g khoản 2 

Điều 24 Luật đấu giá tài sản năm 2016, các Sổ thực hiện đúng mẫu theo quy định tại 

Điều 25 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề 

đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản; sổ ghi chép rõ ràng, sạch sẽ.  

- Hồ sơ lưu trữ gọn gàng, ngăn nắp. Mỗi hồ sơ có bìa hồ sơ lưu riêng, ngoài 

bìa có các thông tin cơ bản như tên công ty đấu giá; địa chỉ, điện thoại, email, web 

của công ty đấu giá; loại hợp đồng; số hồ sơ. 

6.2 Tồn tại, sai sót:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-45-2017-tt-btc-khung-thu-lao-dich-vu-dau-gia-tai-san-theo-quy-dinh-luat-dau-gia-tai-san-341649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-45-2017-tt-btc-khung-thu-lao-dich-vu-dau-gia-tai-san-theo-quy-dinh-luat-dau-gia-tai-san-341649.aspx


3 

 

  

Sổ đăng ký đấu giá, Sổ theo dõi tài sản đấu giá chưa được đánh số trang theo 

thứ tự quy định tại Điều 25 Thông tư số 06/2017/TT-BTP.   

7. Về hoạt động đấu giá 

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 106 hồ sơ đấu giá tài sản các loại, kết quả như sau: 

7.1. Ưu điểm 

- Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long thực hiện việc đấu giá cơ bản đúng 

trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.  

- Biên bản đấu giá được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 44 Luật Đấu 

giá tài sản, diễn biến cuộc đấu giá (hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc 

đấu giá) đúng theo quy định tại Điều 41 Luật Đấu giá tài sản. 

- Quy chế có những nội dung chính theo khoản 2 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 

năm 2016; được ban hành sau khi ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. 

- Niêm yết việc đấu giá tài sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 35  

Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (đúng thời gian niêm yết và có biên bản xác nhận của 

Công ty Thiên Long). 

- Có ban hành Thông báo đấu giá tài sản với đủ nội dung theo khoản 4 Điều 

57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 cho người tham gia đấu giá. 

- Biên bản có ghi lại diễn biến của cuộc đấu giá theo khoản 2 Điều 44 Luật 

Đấu giá tài sản năm 2016.  

7.2. Tồn tại, sai sót  

a) Quy chế bán đấu giá tài sản 

- Không ban hành Quy chế sau các lần ký các phụ lục hợp đồng
1
. 

- Viện dẫn trường hợp không trả lại tiền đặt trước tại điểm c khoản 2 Điều 6 

Quy chế không chính xác
2
. 

- Quy định thêm các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại 

tiền đặt trước trong Quy chế cuộc đấu giá  (người tham gia đấu giá trả giá tại vòng 

đầu tiên thấp hơn giá khởi điểm) vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 39 Luật Đấu giá 

tài sản năm 2016
3
: 

                                                 
1 Hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023: Phụ lục Hợp đồng lần 01 ngày 24/4/2023. Hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023: 

Phụ lục Hợp đồng lần 01 ngày 20/4/2023. Hợp đồng số 44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023: Phụ lục Hợp đồng lần 01 ngày 22/6/2023; Phụ lục Hợp 

đồng lần 02 ngày 15/8/2023. Hợp đồng số 51/2023/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023: Phụ lục Hợp đồng lần 01 ngày 17/72023. Hợp đồng số 
53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023: Phụ lục Hợp đồng lần 01 ngày 05/6/2023; Phụ lục Hợp đồng lần 02 ngày 17/7/2023. Hợp đồng số 

07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024: Phụ lục Hợp đồng lần 01 ngày 19/02/2024. 
2 Hợp đồng số 55/2023/HĐĐG-TL ngày 16/5/2023; hợp đồng số 80/2023/HĐĐG-TL ngày 27/6/2023; hợp đồng số 81/2023/HĐĐG-TL ngày 

29/6/2023; hợp đồng số 82/2023/HĐĐG-TL ngày 29/6/2023; hợp đồng số 87/2023/HĐĐG-TL ngày 03/7/2203; hợp đồng số 88/2023/HĐĐG-TL 
ngày 04/7/2023; hợp đồng số 89/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 91/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 

160/2023/HĐĐG-TL ngày 16/10/2023; hợp đồng số 161/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023; hợp đồng số 162/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023; 

hợp đồng số 163/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023; hợp đồng số 172/2023/HĐĐG-TL ngày 22/11/2023. 

3 Hợp đồng số 01/2023/HĐĐG-TL ngày 03/01/2023; hợp đồng số 04/2023/HĐĐG-TL ngày 19/01/2023; hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 

02/02/2023; hợp đồng số 10/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023; hợp đồng số 11/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023; hợp đồng số 12/2023/HĐĐG-

TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 

15/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 17/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023; hợp 

đồng số 29/2023/HĐĐG-TL ngày 08/3/2023; hợp đồng số 30/2023/HĐĐG-TL ngày 13/3/2023; hợp đồng số 31/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023; 

hợp đồng số 32/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023; hợp đồng số 34/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023; hợp đồng số 35/2023/HĐĐG-TL ngày 

24/3/2023; hợp đồng số 36/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL 

ngày 03/4/2023; hợp đồng số 39/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 40/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 42/2023/HĐĐG-

TL ngày 07/4/2023; hợp đồng số 43/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023; hợp đồng số 44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023; hợp đồng số 

45/2023/HĐĐG-TL ngày 25/4/2023; hợp đồng số 46/2023/HĐĐG-TL ngày 26/4/2023; hợp đồng số 47/2023/HĐĐG-TL ngày 04/5/2023; hợp đồng 

số 49/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023; hợp đồng số 51/2023/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023; hợp đồng số 52/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023; hợp 

đồng số 53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023; hợp đồng số 54/2023/HĐĐG-TL ngày 12/5/2023; hợp đồng số 55/2023/HĐĐG-TL ngày 16/5/2023; 
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 b) Thành phần hồ sơ 

- Hồ sơ lưu không có Giấy Biên nhận giấy tờ tài sản đấu giá (theo Mẫu TP-

ĐGTS-18 -Thông tư số 06/2017/TT-BTP)
4
; 

- Hồ sơ không lưu tài liệu, giấy tờ chứng minh việc niêm yết đấu giá lần đầu 

tại nơi có tài sản là không đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá 

tài sản năm 2016
5
; 

- Giấy biên nhận không ghi rõ bản gốc hay bản sao theo hướng dẫn tại mẫu 

TP-ĐGTS-18 Thông tư số 06/2017/TT-BTP
6
 

- Giấy biên nhận tài sản không có họ tên, chức vụ của bên có tài sản đấu giá 

(theo Mẫu TP-ĐGTS-18 Thông tư số 06/2017/TT-BTP):Giấy biên nhận tài sản ngày 

16/11/2023 tại Hợp đồng số 170/2023/HĐĐG-TL ngày 17/11/2023. 

c)Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá; địa điểm xem tài sản đấu giá 

- Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá không đúng quy định tại 

khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (ngày thứ bảy là ngày làm việc theo 

Quy chế của Công ty Thiên Long)
7
;  

                                                                                                                                                                
Hợp đồng số 57/2023/HĐĐG-TL ngày 18/5/2023; hợp đồng số 60/2023/HĐĐG-TL ngày 25/5/2023; hợp đồng số 62/2023/HĐĐG-TL ngày 

29/5/2023; hợp đồng số 64/2023/HĐĐG-TL ngày 01/6/2023; hợp đồng số 65/2023/HĐĐG-TL ngày 08/6/2023; hợp đồng số 67/2023/HĐĐG-TL 

ngày 13/6/2023; hợp đồng số 71/2023/HĐĐG-TL ngày 14/6/2023; hợp đồng số 72/2023/HĐĐG-TL ngày 15/6/2023; hợp đồng số 74/2023/HĐĐG-

TL ngày 19/6/2023; hợp đồng số 75/2023/HĐĐG-TL ngày 19/6/2023; hợp đồng số 78/2023/HĐĐG-TL ngày 22/6/2023; hợp đồng số 

80/2023/HĐĐG-TL ngày 27/6/2023; hợp đồng số 81/2023/HĐĐG-TL ngày 29/6/2023; hợp đồng số 82/2023/HĐĐG-TL ngày 29/6/2023; hợp đồng 

số 85/2023/HĐĐG-TL  ngày 03/7/2023; hợp đồng số 86/2023/HĐĐG-TL ngày 03/7/2023; hợp đồng số 87/2023/HĐĐG-TL ngày 03/7/2023; hợp 

đồng số 88/2023/HĐĐG-TL ngày 04/7/2023; hợp đồng số 89/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 90/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; 

hợp đồng số 91/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 93/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 94/2023/HĐĐG-TL ngày 
11/7/2023; hợp đồng số 95/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023; hợp đồng số 96/2023/HĐĐG-TL ngày 12/7/2023; hợp đồng số 98/2023/HĐĐG-TL 

ngày 14/7/2023; hợp đồng số 99/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023; hợp đồng số 100/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023; hợp đồng số 

108/2023/HĐĐG-TL ngày 20/7/2023; hợp đồng số 114/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; hợp đồng số 115/2023/HĐĐG-TL ngày 11/8/2023; hợp đồng 

số 132/2023/HĐĐG-TL ngày 06/9/2023; hợp đồng số 133/2023/HĐĐG-TL ngày 06/9/2023; hợp đồng số 160/2023/HĐĐG-TL ngày 16/10/2023; 

hợp đồng số 161/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023; hợp đồng số 162/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023; hợp đồng số 163/2023/HĐĐG-TL ngày 

17/10/2023; hợp đồng số 170/2023/HĐĐG-TL ngày 17/11/2023; hợp đồng số 172/2023/HĐĐG-TL ngày 22/11/2023; hợp đồng số 

173/2023/HĐĐG-TL ngày 22/11/2023; hợp đồng số 186/2023/HĐĐG-TL ngày 07/12/2023; hợp đồng số 01/2024/HĐĐG-TL ngày 04/01/2024; hợp 

đồng số 03/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 04/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 05/2024/HĐĐG-TL ngày 

10/01/2024; hợp đồng số 06/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 08/2024/HĐĐG-

TL ngày 29/01/2024. 
4
 Hợp đồng số 71/2023/HĐĐG ngày 14/6/2023; hợp đồng số 88/2023/HĐĐG-TL ngày 04/7/2023; hợp đồng số 161/2023/HĐĐG-TL ngày 

17/10/2023; hợp đồng số 163/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023. 

5
 Hợp đồng số 89/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 90/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 91/2023/HĐĐG-TL ngày 

06/7/2023. 

6 Hợp đồng số 04/2023/HĐĐG-TL ngày 19/01/2023; hợp đồng số 08/2023/HĐĐG-TL ngày 01/02/2023; hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 

02/02/2023; hợp đồng số 10/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023; hợp đồng số 11/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023; hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-

TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 15/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 

17/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023; hợp đồng số 29/2023/HĐĐG-TL ngày 08/3/2023; hợp 

đồng số 30/2023/HĐĐG-TL ngày 13/3/2023; hợp đồng số 31/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023; hợp đồng số 32/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023; 

hợp đồng số 34/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023; hợp đồng số 35/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023; hợp đồng số 36/2023/HĐĐG-TL ngày 

03/4/2023; hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 39/2023/HĐĐG-TL 

ngày 03/4/2023; hợp đồng số 40/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; Hợp đồng số 42/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023; hợp đồng số 43/2023/HĐĐG-

TL ngày 07/4/2023; hợp đồng số 44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023; hợp đồng số 45/2023/HĐĐG-TL ngày 25/4/2023; hợp đồng số 

46/2023/HĐĐG-TL ngày 26/4/2023; hợp đồng số 47/2023/HĐĐG-TL ngày 04/5/2023; hợp đồng số 49/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023; hợp đồng 

số 50/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023; hợp đồng số 51/2023/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023; hợp đồng số 52/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023; hợp 

đồng số 53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023; hợp đồng số 54/2023/HĐĐG-TL ngày 12/5/2023; hợp đồng số 186/2023/HĐĐG-TL ngày 

07/12/2023; hợp đồng số 01/2024/HĐĐG-TL ngày 04/01/2024; hợp đồng số 03/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 04/2024/HĐĐG-

TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 05/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 06/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 

07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 08/2024/HĐĐG-TL ngày 29/01/2024. 
7 Hợp đồng số 30/2023/HĐĐG-TL ngày 13/3/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 30/3/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 04/4/2023 (từ 07 giờ 

00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 31/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 29/3/2023; ngày mở cuộc đấu giá 

là ngày 03/4/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút);  Hợp đồng số 32/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 

29/3/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 03/4/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 34/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023: Thời 

hạn cuối mua hồ sơ là ngày 20/4/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 25/4/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 

35/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 06/4/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 11/4/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 

16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 36/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 20/4/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 



5 

 

  

 - Quy chế không nêu địa điểm xem tài sản đấu giá quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 34 Luật đấu giá tài sản năm 2016
8
. 

d) Biên bản đấu giá  

- Biên bản đấu giá không ghi số thẻ đấu giá viên không đúng theo hướng dẫn 

tại mẫu TP-ĐGTS-20 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP
9
;  

- Biên bản không đóng dấu giáp lai của Công ty Đấu giá hợp danh Thiên 

Long: Hợp đồng số 39/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023. 

- Ngày tổ chức cuộc đấu giá là ngày 02/8/2023 nhưng Biên bản đấu giá ghi 

ngày 02/7/2023; tất cả chữ ký trong biên bản là chữ ký phôtô: Hợp đồng số 

51/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023. 

đ) Các thiếu sót khác 

- Không có thông báo bằng văn bản cho người có tài sản đấu giá theo quy định 

tại khoản 1 Điều 45 Luật Đấu giá tài sản
10

; 

                                                                                                                                                                
25/4/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 10/5/2023; 

ngày mở cuộc đấu giá là ngày 15/5/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023: Thời hạn cuối 

mua hồ sơ là ngày 14/4/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 19/4/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 40/2023/HĐĐG-TL 

ngày 03/4/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 21/4/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 26/4/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp 

đồng số 42/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 21/4/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày26/4/2023 (từ 7 giờ 00 phút 

đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 43/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 28/4/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 

08/5/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 13/7/2023; 

ngày mở cuộc đấu giá là ngày 18/7/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 45/2023/HĐĐG-TL ngày 25/4/2023: Thời hạn cuối 

mua hồ sơ là ngày 12/5/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 17/5/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 46/2023/HĐĐG-TL 

ngày 26/4/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 12/5/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 17/5/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp 

đồng số 47/2023/HĐĐG-TL ngày 04/5/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 17/5/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 22/5/2023 (từ 07 giờ 00 

phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 49/2023/HĐĐG-TL: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 18/5/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 23/5/2023 

(từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 24/5/2023; ngày mở 

cuộc đấu giá là ngày 29/5/2023 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 54/2023/HĐĐG-TL ngày 12/5/2023: Thời hạn cuối mua hồ sơ 

là ngày 25/5/2023; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 30/5/2023 (từ 7 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 01/2024/HĐĐG-TL ngày 

04/01/2024: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 17/01/2024; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 22/01/2024 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp 

đồng số 04/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 31/01/2024; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 05/02/2024 (từ 07 giờ 

00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 05/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 31/01/2024; ngày mở cuộc đấu 

giá là ngày 05/02/2024 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút); Hợp đồng số 07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024: Thời hạn cuối mua hồ sơ là ngày 

08/3/2024; ngày mở cuộc đấu giá là ngày 13/3/2024 (từ 07 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút). 
8 Hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 15/2023/HĐĐG-TL ngày 

09/02/2023; hợp đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023; hợp đồng số 93/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 96/2023/HĐĐG-TL 

ngày 12/7/2023; hợp đồng số 101/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 102/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 

104/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 105/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023; hợp đồng số 106/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023; hợp 

đồng số 107/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023; hợp đồng số  108/2023/HĐĐG-TL ngày 20/7/2023; hợp đồng số 110/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; 

hợp đồng số 111/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; hợp đồng số 112/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; hợp đồng số 114/2023/HĐĐG-TL ngày 

08/8/2023; hợp đồng số 115/2023/HĐĐG-TL ngày 11/8/2023; hợp đồng số 116/2023/HĐĐG-TL ngày 14/8/2023; hợp đồng số 132/2023/HĐĐG-

TL ngày 06/9/2023; hợp đồng số 133/2023/HĐĐG-TL ngày 06/9/2023; hợp đồng số 08/2024/HĐĐG-TL ngày 29/01/2024. 
9 Hợp đồng số 01/2023/HĐĐG-TL ngày 03/01/2023; hợp đồng số 04/2023/HĐĐG-TL ngày 19/01/2023; hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 

02/02/2023; hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023; hợp đồng số 10/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023; hợp đồng số 11/2023/HĐĐG-

TL ngày 02/02/2023; hợp đồng số 12/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 

14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 15/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 17/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp 

đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023; hợp đồng số 29/2023/HĐĐG-TL ngày 08/3/2023; hợp đồng số 30/2023/HĐĐG-TL ngày 13/3/2023; 

hợp đồng số 31/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023; hợp đồng số 32/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023; hợp đồng số 34/2023/HĐĐG-TL ngày 

24/3/2023; hợp đồng số 35/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023; hợp đồng số 36/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL 

ngày 03/4/2023; hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 39/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 40/2023/HĐĐG-

TL ngày 03/4/2023; hợp đồng số 42/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023; hợp đồng số 43/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023; hợp đồng số 

44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023; hợp đồng số 45/2023/HĐĐG-TL ngày 25/4/2023; hợp đồng số 46/2023/HĐĐG-TL ngày 26/4/2023; hợp đồng 

số 47/2023/HĐĐG-TL ngày 04/5/2023; hợp đồng số 49/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023; hợp đồng số 50/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023; hợp 

đồng số 51/2023/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023; hợp đồng số 52/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023; hợp đồng số 53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023; 

hợp đồng số 54/2023/HĐĐG-TL ngày 12/5/2023; hợp đồng số 186/2023/HĐĐG-TL ngày 07/12/2023; hợp đồng số 01/2024/HĐĐG-TL ngày 

04/01/2024; hợp đồng số 03/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 04/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 05/2024/HĐĐG-

TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 06/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; hợp đồng số 

08/2024/HĐĐG-TL ngày 29/01/2024. 
10 Hợp đồng số 93/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 94/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023; hợp đồng số 95/2023/HĐĐG-TL ngày 

11/7/2023; hợp đồng số 96/2023/HĐĐG-TL ngày 12/7/2023; hợp đồng số 98/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023; hợp đồng số 99/2023/HĐĐG-TL 

ngày 14/7/2023; hợp đồng số 100/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023; hợp đồng số 101/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 
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- Không lưu  hình ảnh về việc niêm yết đấu giá tài sản trong hồ sơ đấu giá tại 

khoản 3 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản năm 2016
11

. 

8. Về công tác tài chính 

Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về 

tài chính. Nguồn thu của đơn vị gồm: thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá, chi 

phí dịch vụ, thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và các nguồn thu hợp pháp khác.  

8.1 Ưu điểm 

- Thu mức thu thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá, chi phí dịch vụ, thu tiền bán hồ 

sơ tham gia đấu giá đúng quy định và có niêm yết mức thu cụ thể tại đơn vị.   

- Lập chứng từ, ghi thông tin trên chứng từ đầy đủ.  

- Thực hiện nộp các loại thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia 

tăng, Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài theo quy định; báo cáo thuế, báo cáo tài 

chính theo quy định. 

8.2 Tồn tại, sai sót 

- Ghi sổ kế toán đối với một số trường hợp còn thiếu thông tin khách hàng, 

chưa diễn giải chi tiết khi đấu giá các hợp đồng có nhiều lô hàng (ví dụ: thu tiền đặt 

trước tham gia đấu giá theo Hợp đồng số 58/2023/HĐĐG-TL).  

III. KẾT LUẬN:  

1. Ưu điểm 

Từ ngày 01/01/2023 - 31/01/2024, Công ty đã tổ chức và hoạt động theo quy 

định của pháp luật.   

2. Tồn tại, sai sót 

Trong quá trình tổ chức hoạt động, Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long vẫn 

còn một số tồn tại, sai sót nhất định trong hoạt động đấu giá, cụ thể:  

2.1. Về các loại sổ và công tác lưu trữ 

Sổ đăng ký đấu giá, Sổ theo dõi tài sản đấu giá chưa được đánh số trang theo 

thứ tự quy định tại Điều 25 Thông tư số 06/2017/TT-BTP.   

2.2. Về hoạt động đấu giá 

                                                                                                                                                                
103/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 104/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 105/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023; hợp 

đồng số 106/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023; hợp đồng số 107/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023; hợp đồng số 109/2023/HĐĐG-TL ngày 26/7/2023; 

hợp đồng số 110/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 111/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; hợp đồng số 112/2023/HĐĐG-TL ngày 

08/8/2023; hợp đồng số 113/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; hợp đồng số 114/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; hợp đồng số 115/2023/HĐĐG-TL 

ngày 11/8/2023; hợp đồng số 116/2023/HĐĐG-TL ngày 14/8/2023. 
11 Hợp đồng số 01/2023/HĐĐG-TL ngày 03/01/2023; hợp đồng số 04/2023/HĐĐG-TL ngày 19/01/2023; hợp đồng số 08/2023/HĐĐG-TL ngày 

01/02/2023; hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023; hợp đồng số 10/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023; hợp đồng số 11/2023/HĐĐG-TL 

ngày 02/02/2023; hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 

15/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 17/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023; hợp đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023; hợp 

đồng số 93/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023; hợp đồng số 94/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023; hợp đồng số 95/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023; 

hợp đồng số 96/2023/HĐĐG-TL ngày 12/7/2023; hợp đồng số 98/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023; hợp đồng số 99/2023/HĐĐG-TL ngày 

14/7/2023; hợp đồng số 100/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023; hợp đồng số 101/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 102/2023/HĐĐG-TL 

ngày 18/7/2023; hợp đồng số 103/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 104/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023; hợp đồng số 

105/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023; hợp đồng số 106/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023; hợp đồng số 107/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023; hợp 

đồng số 109/2023/HĐĐG-TL ngày 26/7/2023; hợp đồng số 110/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; hợp đồng số 111/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; 

hợp đồng số 112/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; hợp đồng số 113/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023; hợp đồng số 114/2023/HĐĐG-TL ngày 

08/8/2023; hợp đồng số 115/2023/HĐĐG-TL ngày 11/8/2023; hợp đồng số 116/2023/HĐĐG-TL ngày 14/8/2023. 
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- Quy chế bán đấu giá tài sản 

+ 06 hồ sơ không ban hành Quy chế sau các lần ký các phụ lục hợp đồng    

                                                                                                     (Phụ lục 1). 

+ 13 hồ sơ viện dẫn trường hợp không trả lại tiền đặt trước tại điểm c khoản 2 

Điều 6 Quy chế không chính xác                                                             (Phụ lục 2). 

+ 82 hồ sơ quy định thêm các trường hợp người tham gia đấu giá không được 

nhận lại tiền đặt trước trong Quy chế cuộc đấu giá (người tham gia đấu giá trả giá 

tại vòng đầu tiên thấp hơn giá khởi điểm) vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 39 

Luật Đấu giá tài sản năm 2016.                                                               (Phụ lục 3).  

- Thành phần hồ sơ 

+ 04 hồ sơ lưu không có Giấy Biên nhận giấy tờ tài sản đấu giá (theo Mẫu TP-

ĐGTS-18 kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP).                                (Phụ lục 4). 

+ 03 hồ sơ không lưu tài liệu, giấy tờ chứng minh việc niêm yết đấu giá lần 

đầu tại nơi có tài sản là không đúng với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Luật 

đấu giá tài sản năm 2016.                                                                         (Phụ lục 5). 

+ 41 hồ sơ giấy biên nhận không ghi rõ bản gốc hay bản sao theo hướng dẫn 

tại mẫu TP-ĐGTS-18 Thông tư số 06/2017/TT-BTP.                               (Phụ lục 6).  

+  01 hồ sơ giấy biên nhận tài sản, ngày 16/11/2023 không có họ tên, chức vụ 

của bên có tài sản đấu giá (theo Mẫu TP-ĐGTS-18 kèm theo Thông tư số 

06/2017/TT-BTP): Hợp đồng số 170/2023/HĐĐG-TL ngày 17/11/2023. 

- Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá; địa điểm xem tài sản đấu giá 

+ 22 hồ sơ thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá không đúng quy 

định tại khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (ngày thứ bảy là ngày làm 

việc theo Quy chế của Công ty Thiên Long).                                           (Phụ lục 7). 

 + 22 hồ sơ quy chế không nêu địa điểm xem tài sản đấu giá quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 34 Luật đấu giá tài sản năm 2016.                                    (Phụ lục 8). 

- Biên bản đấu giá  

+ 43 hồ sơ biên bản đấu giá không ghi số thẻ đấu giá viên không đúng theo 

hướng dẫn tại mẫu TP-ĐGTS-20 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP.  

                                                                                                   (Phụ lục 9). 

+ 01 Biên bản không đóng dấu giáp lai của Công ty Đấu giá hợp danh Thiên 

Long: Hợp đồng số 39/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023. 

+01 hồ sơ ngày tổ chức cuộc đấu giá là ngày 02/8/2023 nhưng Biên bản đấu 

giá ghi ngày 02/7/2023; tất cả chữ ký trong biên bản là chữ ký phô tô: Hợp đồng số 

51/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023. 

- Các thiếu sót khác 

+ 21 hồ sơ không có thông báo bằng văn bản cho người có tài sản đấu giá theo 

quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đấu giá tài sản                                  (Phụ lục 10).  

+ Không lưu  hình ảnh về việc niêm yết đấu giá tài sản trong hồ sơ đấu giá tại 

khoản 3 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản năm 2016                                     (Phụ lục 11).  

2.3. Công tác tài chính 
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Ghi sổ kế toán đối với một số trường hợp còn thiếu thông tin khách hàng, 

chưa diễn giải chi tiết khi đấu giá các hợp đồng có nhiều lô hàng (ví dụ: thu tiền đặt 

trước tham gia đấu giá theo Hợp đồng số 58/2023/HĐĐG-TL).  

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

Xét nội dung, tính chất, mức độ các tồn tại, sai sót nêu trên của Công ty Đấu giá 

hợp danh Thiên Long, Giám đốc Sở kết luận: 

1. Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long tiến hành khắc phục, chấn chỉnh 

ngay những tồn tại, sai sót về việc tổ chức, hoạt động tại Công ty Đấu giá hợp danh 

Thiên Long đã nêu tại phần Kết luận và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra 

gửi về Sở Tư pháp trước ngày 21/6/2024.  

2. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả việc thực 

hiện kết luận thanh tra của Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long. Tổng hợp những 

tồn tại, sai sót qua thanh tra tại Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long để chấn chỉnh 

chung cho các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.  

 
Nơi nhận: 
- Công ty Đấu giá hợp danh Thiên Long; 

- Thanh tra Bộ Tư pháp; 

- Giám sát Đoàn Thanh tra; 

- Thành viên Đoàn Thanh tra; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: HS, TTr, LP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Nguyễn Nguyên Vũ 
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Phụ lục 1 

 

1. Hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; 

2. Hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; 

3. Hợp đồng số 44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023; 

4. Hợp đồng số 51/2023/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023; 

5. Hợp đồng số 53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023; 

6. Hợp đồng số 07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024.  

 

Phụ lục 2 

 

1. Hợp đồng số 55/2023/HĐĐG-TL ngày 16/5/2023;  

2. Hợp đồng số 80/2023/HĐĐG-TL ngày 27/6/2023;  

3. Hợp đồng số 81/2023/HĐĐG-TL ngày 29/6/2023;  

4. Hợp đồng số 82/2023/HĐĐG-TL ngày 29/6/2023;  

5. Hợp đồng số 87/2023/HĐĐG-TL ngày 03/7/2203;  

6. Hợp đồng số 88/2023/HĐĐG-TL ngày 04/7/2023;  

7. Hợp đồng số 89/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

8. Hợp đồng số 91/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

9. Hợp đồng số 160/2023/HĐĐG-TL ngày 16/10/2023;  

10. Hợp đồng số 161/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023;  

11. Hợp đồng số 162/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023;  

12. Hợp đồng số 163/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023;  

13. Hợp đồng số 172/2023/HĐĐG-TL ngày 22/11/2023. 

 

Phụ lục 3 

1. Hợp đồng số 01/2023/HĐĐG-TL ngày 03/01/2023;  

2. Hợp đồng số 04/2023/HĐĐG-TL ngày 19/01/2023;  

3. Hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

4. Hợp đồng số 10/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

5. Hợp đồng số 11/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

6. Hợp đồng số 12/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

7. Hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

8. Hợp đồng số 14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

9. Hợp đồng số 15/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

10. Hợp đồng số 17/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

11. Hợp đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023;  

12. Hợp đồng số 29/2023/HĐĐG-TL ngày 08/3/2023;  

13. Hợp đồng số 30/2023/HĐĐG-TL ngày 13/3/2023;  

14. Hợp đồng số 31/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023;  

15. Hợp đồng số 32/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023;  
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16. Hợp đồng số 34/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023;  

17. Hợp đồng số 35/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023;  

18. Hợp đồng số 36/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

19. Hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

20. Hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

21. Hợp đồng số 39/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

22. Hợp đồng số 40/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

23. Hợp đồng số 42/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023;  

24. Hợp đồng số 43/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023;  

25. Hợp đồng số 44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023;  

26. Hợp đồng số 45/2023/HĐĐG-TL ngày 25/4/2023;  

27. Hợp đồng số 46/2023/HĐĐG-TL ngày 26/4/2023;  

28. Hợp đồng số 47/2023/HĐĐG-TL ngày 04/5/2023;  

29. Hợp đồng số 49/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023;  

30. Hợp đồng số 51/2023/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023;  

31. Hợp đồng số 52/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023;  

32. Hợp đồng số 53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023;  

33. Hợp đồng số 54/2023/HĐĐG-TL ngày 12/5/2023;  

34. Hợp đồng số 55/2023/HĐĐG-TL ngày 16/5/2023;  

35. Hợp đồng số 57/2023/HĐĐG-TL ngày 18/5/2023;  

36. Hợp đồng số 60/2023/HĐĐG-TL ngày 25/5/2023;  

37. Hợp đồng số 62/2023/HĐĐG-TL ngày 29/5/2023;  

38. Hợp đồng số 64/2023/HĐĐG-TL ngày 01/6/2023;  

39. Hợp đồng số 65/2023/HĐĐG-TL ngày 08/6/2023;  

40. Hợp đồng số 67/2023/HĐĐG-TL ngày 13/6/2023;  

41. Hợp đồng số 71/2023/HĐĐG-TL ngày 14/6/2023;  

42. Hợp đồng số 72/2023/HĐĐG-TL ngày 15/6/2023;  

43. Hợp đồng số 74/2023/HĐĐG-TL ngày 19/6/2023;  

44. Hợp đồng số 75/2023/HĐĐG-TL ngày 19/6/2023;  

45. Hợp đồng số 78/2023/HĐĐG-TL ngày 22/6/2023;  

46. Hợp đồng số 80/2023/HĐĐG-TL ngày 27/6/2023;  

47. Hợp đồng số 81/2023/HĐĐG-TL ngày 29/6/2023;  

48. Hợp đồng số 82/2023/HĐĐG-TL ngày 29/6/2023;  

49. Hợp đồng số 85/2023/HĐĐG-TL  ngày 03/7/2023;  

50. Hợp đồng số 86/2023/HĐĐG-TL ngày 03/7/2023;  

51. Hợp đồng số 87/2023/HĐĐG-TL ngày 03/7/2023;  

52. Hợp đồng số 88/2023/HĐĐG-TL ngày 04/7/2023;  

53. Hợp đồng số 89/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

54. Hợp đồng số 90/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

55. Hợp đồng số 91/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

56. Hợp đồng số 93/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

57. Hợp đồng số 94/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023;  
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58. Hợp đồng số 95/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023;  

59. Hợp đồng số 96/2023/HĐĐG-TL ngày 12/7/2023;  

60. Hợp đồng số 98/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023;  

61. Hợp đồng số 99/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023;  

62. Hợp đồng số 100/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023;  

63. Hợp đồng số 108/2023/HĐĐG-TL ngày 20/7/2023;  

64. Hợp đồng số 114/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

65. Hợp đồng số 115/2023/HĐĐG-TL ngày 11/8/2023;  

66. Hợp đồng số 132/2023/HĐĐG-TL ngày 06/9/2023;  

67. Hợp đồng số 133/2023/HĐĐG-TL ngày 06/9/2023;  

68. Hợp đồng số 160/2023/HĐĐG-TL ngày 16/10/2023;  

69. Hợp đồng số 161/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023;  

70. Hợp đồng số 162/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023;  

71. Hợp đồng số 163/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023;  

72. Hợp đồng số 170/2023/HĐĐG-TL ngày 17/11/2023;  

73. Hợp đồng số 172/2023/HĐĐG-TL ngày 22/11/2023;  

74. Hợp đồng số 173/2023/HĐĐG-TL ngày 22/11/2023;  

75. Hợp đồng số 186/2023/HĐĐG-TL ngày 07/12/2023;  

76. Hợp đồng số 01/2024/HĐĐG-TL ngày 04/01/2024;  

77. Hợp đồng số 03/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

78. Hợp đồng số 04/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

79. Hợp đồng số 05/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

80. Hợp đồng số 06/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

81. Hợp đồng số 07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

82. Hợp đồng số 08/2024/HĐĐG-TL ngày 29/01/2024. 

Phụ lục 4 

1. Hợp đồng số 71/2023/HĐĐG ngày 14/6/2023;  

2. Hợp đồng số 88/2023/HĐĐG-TL ngày 04/7/2023;  

3. Hợp đồng số 161/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023;  

4. Hợp đồng số 163/2023/HĐĐG-TL ngày 17/10/2023. 

 

Phụ lục 5 

 

1. Hợp đồng số 89/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

2. Hợp đồng số 90/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

3. Hợp đồng số 91/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023. 

 

 

Phụ lục 6 

 

1. Hợp đồng số 04/2023/HĐĐG-TL ngày 19/01/2023;  
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2. Hợp đồng số 08/2023/HĐĐG-TL ngày 01/02/2023;  

3. Hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

4. Hợp đồng số 10/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

5. Hợp đồng số 11/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

6. Hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

7. Hợp đồng số 14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

8. Hợp đồng số 15/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

9. Hợp đồng số 17/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

10. Hợp đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023;  

11. Hợp đồng số 29/2023/HĐĐG-TL ngày 08/3/2023;  

12. Hợp đồng số 30/2023/HĐĐG-TL ngày 13/3/2023;  

13. Hợp đồng số 31/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023;  

14. Hợp đồng số 32/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023;  

15. Hợp đồng số 34/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023;  

16. Hợp đồng số 35/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023;  

17. Hợp đồng số 36/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

18. Hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

19. Hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

20. Hợp đồng số 39/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

21. Hợp đồng số 40/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

22. Hợp đồng số 42/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023;  

23. Hợp đồng số 43/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023;  

24. Hợp đồng số 44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023;  

25. Hợp đồng số 45/2023/HĐĐG-TL ngày 25/4/2023;  

26. Hợp đồng số 46/2023/HĐĐG-TL ngày 26/4/2023;  

27. Hợp đồng số 47/2023/HĐĐG-TL ngày 04/5/2023;  

28. Hợp đồng số 49/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023;  

29. Hợp đồng số 50/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023;  

30. Hợp đồng số 51/2023/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023;  

31. Hợp đồng số 52/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023;  

32. Hợp đồng số 53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023;  

33. Hợp đồng số 54/2023/HĐĐG-TL ngày 12/5/2023;  

34. Hợp đồng số 186/2023/HĐĐG-TL ngày 07/12/2023;  

35. Hợp đồng số 01/2024/HĐĐG-TL ngày 04/01/2024;  

36. Hợp đồng số 03/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

37. Hợp đồng số 04/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

38. Hợp đồng số 05/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

39. Hợp đồng số 06/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

40. Hợp đồng số 07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

41. Hợp đồng số 08/2024/HĐĐG-TL ngày 29/01/2024. 

 

Phụ lục 7 
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1. Hợp đồng số 30/2023/HĐĐG-TL ngày 13/3/2023; 

2. Hợp đồng số 31/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023; 

3. Hợp đồng số 32/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023; 

4. Hợp đồng số 34/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023; 

5. Hợp đồng số 35/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023; 

6. Hợp đồng số 36/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; 

7. Hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; 

8. Hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; 

9. Hợp đồng số 40/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023; 

10. Hợp đồng số 42/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023; 

11. Hợp đồng số 43/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023; 

12. Hợp đồng số 44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023; 

13. Hợp đồng số 45/2023/HĐĐG-TL ngày 25/4/2023; 

14. Hợp đồng số 46/2023/HĐĐG-TL ngày 26/4/2023; 

15. Hợp đồng số 47/2023/HĐĐG-TL ngày 04/5/2023; 

16. Hợp đồng số 49/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023;  

17. Hợp đồng số 53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023; 

18. Hợp đồng số 54/2023/HĐĐG-TL ngày 12/5/2023; 

19. Hợp đồng số 01/2024/HĐĐG-TL ngày 04/01/2024; 

20. Hợp đồng số 04/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; 

21. Hợp đồng số 05/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024; 

22. Hợp đồng số 07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024 

 

Phụ lục 8 

 

1. Hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

2. Hợp đồng số 14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

3. Hợp đồng số 15/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

4. Hợp đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023;  

5. Hợp đồng số 93/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

6. Hợp đồng số 96/2023/HĐĐG-TL ngày 12/7/2023;  

7. Hợp đồng số 101/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

8. Hợp đồng số 102/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

9. Hợp đồng số 104/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

10. Hợp đồng số 105/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023;  

11. Hợp đồng số 106/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023;  

12. Hợp đồng số 107/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023;  

13. Hợp đồng số  108/2023/HĐĐG-TL ngày 20/7/2023;  

14. Hợp đồng số 110/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

15. Hợp đồng số 111/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

16. Hợp đồng số 112/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  
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17. Hợp đồng số 114/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

18. Hợp đồng số 115/2023/HĐĐG-TL ngày 11/8/2023;  

19. Hợp đồng số 116/2023/HĐĐG-TL ngày 14/8/2023;  

20. Hợp đồng số 132/2023/HĐĐG-TL ngày 06/9/2023;  

21. Hợp đồng số 133/2023/HĐĐG-TL ngày 06/9/2023;  

22. Hợp đồng số 08/2024/HĐĐG-TL ngày 29/01/2024. 

 

Phụ lục 9 

1. Hợp đồng số 01/2023/HĐĐG-TL ngày 03/01/2023;  

2. Hợp đồng số 04/2023/HĐĐG-TL ngày 19/01/2023;  

3. Hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

4. Hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

5. Hợp đồng số 10/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

6. Hợp đồng số 11/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

7. Hợp đồng số 12/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

8. Hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

9. Hợp đồng số 14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

10. Hợp đồng số 15/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

11. Hợp đồng số 17/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

12. Hợp đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023;  

13. Hợp đồng số 29/2023/HĐĐG-TL ngày 08/3/2023;  

14. Hợp đồng số 30/2023/HĐĐG-TL ngày 13/3/2023;  

15. Hợp đồng số 31/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023;  

16. Hợp đồng số 32/2023/HĐĐG-TL ngày 14/3/2023;  

17. Hợp đồng số 34/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023;  

18. Hợp đồng số 35/2023/HĐĐG-TL ngày 24/3/2023;  

19. Hợp đồng số 36/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

20. Hợp đồng số 37/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

21. Hợp đồng số 38/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

22. Hợp đồng số 39/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

23. Hợp đồng số 40/2023/HĐĐG-TL ngày 03/4/2023;  

24. Hợp đồng số 42/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023;  

25. Hợp đồng số 43/2023/HĐĐG-TL ngày 07/4/2023;  

26. Hợp đồng số 44/2023/HĐĐG-TL ngày 20/4/2023;  

27. Hợp đồng số 45/2023/HĐĐG-TL ngày 25/4/2023;  

28. Hợp đồng số 46/2023/HĐĐG-TL ngày 26/4/2023;  

29. Hợp đồng số 47/2023/HĐĐG-TL ngày 04/5/2023;  

30. Hợp đồng số 49/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023;  

31. Hợp đồng số 50/2023/HĐĐG-TL ngày 09/5/2023;  

32. Hợp đồng số 51/2023/HĐĐG-TL ngày 10/5/2023;  

33. Hợp đồng số 52/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023;  

34. Hợp đồng số 53/2023/HĐĐG-TL ngày 11/5/2023;  
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35. Hợp đồng số 54/2023/HĐĐG-TL ngày 12/5/2023;  

36. Hợp đồng số 186/2023/HĐĐG-TL ngày 07/12/2023;  

37. Hợp đồng số 01/2024/HĐĐG-TL ngày 04/01/2024;  

38. Hợp đồng số 03/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

39. Hợp đồng số 04/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

40. Hợp đồng số 05/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

41. Hợp đồng số 06/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

42. Hợp đồng số 07/2024/HĐĐG-TL ngày 10/01/2024;  

43. Hợp đồng số 08/2024/HĐĐG-TL ngày 29/01/2024. 

 

 

Phụ lục 10 

1. Hợp đồng số 93/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

2. Hợp đồng số 94/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023;  

3. Hợp đồng số 95/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023;  

4. Hợp đồng số 96/2023/HĐĐG-TL ngày 12/7/2023;  

5. Hợp đồng số 98/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023;  

6. Hợp đồng số 99/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023;  

7. Hợp đồng số 100/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023;  

8. Hợp đồng số 101/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

9. Hợp đồng số 103/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

10. Hợp đồng số 104/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

11. Hợp đồng số 105/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023;  

12. Hợp đồng số 106/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023;  

13. Hợp đồng số 107/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023;  

14. Hợp đồng số 109/2023/HĐĐG-TL ngày 26/7/2023;  

15. Hợp đồng số 110/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

16. Hợp đồng số 111/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

17. Hợp đồng số 112/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

18. Hợp đồng số 113/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

19. Hợp đồng số 114/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

20. Hợp đồng số 115/2023/HĐĐG-TL ngày 11/8/2023;  

21. Hợp đồng số 116/2023/HĐĐG-TL ngày 14/8/2023. 

 

 

Phụ lục 11 

 

1. Hợp đồng số 01/2023/HĐĐG-TL ngày 03/01/2023;  

2. Hợp đồng số 04/2023/HĐĐG-TL ngày 19/01/2023;  

3. Hợp đồng số 08/2023/HĐĐG-TL ngày 01/02/2023;  

4. Hợp đồng số 09/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

5. Hợp đồng số 10/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  
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6. Hợp đồng số 11/2023/HĐĐG-TL ngày 02/02/2023;  

7. Hợp đồng số 13/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

8. Hợp đồng số 14/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

9. Hợp đồng số 15/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

10. Hợp đồng số 17/2023/HĐĐG-TL ngày 09/02/2023;  

11. Hợp đồng số 20/2023/HĐĐG-TL ngày 10/02/2023;  

12. Hợp đồng số 93/2023/HĐĐG-TL ngày 06/7/2023;  

13. Hợp đồng số 94/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023;  

14. Hợp đồng số 95/2023/HĐĐG-TL ngày 11/7/2023;  

15. Hợp đồng số 96/2023/HĐĐG-TL ngày 12/7/2023;  

16. Hợp đồng số 98/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023;  

17. Hợp đồng số 99/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023;  

18. Hợp đồng số 100/2023/HĐĐG-TL ngày 14/7/2023;  

19. Hợp đồng số 101/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

20. Hợp đồng số 102/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

21. Hợp đồng số 103/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

22. Hợp đồng số 104/2023/HĐĐG-TL ngày 18/7/2023;  

23. Hợp đồng số 105/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023;  

24. Hợp đồng số 106/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023;  

25. Hợp đồng số 107/2023/HĐĐG-TL ngày 19/7/2023;  

26. Hợp đồng số 109/2023/HĐĐG-TL ngày 26/7/2023;  

27. Hợp đồng số 110/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

28. Hợp đồng số 111/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

29. Hợp đồng số 112/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

30. Hợp đồng số 113/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

31. Hợp đồng số 114/2023/HĐĐG-TL ngày 08/8/2023;  

32. Hợp đồng số 115/2023/HĐĐG-TL ngày 11/8/2023;  

33. Hợp đồng số 116/2023/HĐĐG-TL ngày 14/8/2023. 
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